
Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

DT 

được 

giao

Đất Giao 

cho hộ
Đất UB

Tổng DT

 thu hồi

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Lê Thị Hạnh 73 85 179.8 LUC 179.8 179.8
Hộ tự khai hoang sử 

dụng 

2 Nguyễn Văn Ba 73 87 253.1 20 11 252 252 LUC 253.1 253.1 SĐC trang số 2

3
Nguyễn Văn Sáu 

(GCN Nguyễn Thị Thắng)
73 86 456 20 71 432 432 LUC 456 456 SĐC trang số 64

4 Nguyễn Tiến Lợi 73 483 438 20 11 420 420
NTS

(LUC)
438 438 SĐC trang số 42

5 Nguyễn Văn Xuân 73 484 420 31 11 420 420
NTS

(LUC)
420 420 SĐC trang số 89

6 UBND xã 73 76 76.8 DGT 76.8 76.8

73 32 1071 DTL 91 91

Tổng 2894.7 1534 1746.9 167.8 1914.7

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT KHI THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG 

CSHT CỤM DÂN CƯ NHÀ VĂN HÓA THÔN ẢI, RỘC ĐÌNH THÔN CẢ, XÃ NGỌC THIỆN, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số …… /QĐ-UBND ngày ……../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Ghi chú

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)

STT Họ và tên chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC







Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thường về 

đất 

50.000đ/m2, 

thủy sản: 

33.000đ/m2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2, 

thủy sản 

7.600đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

thủy sản 

99.000đ/m2

Bồi thường 

chi phí đầu 

tư vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ 

(đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8*50.000 11=7*8800 12=8*10.000 13=8*150.000
14=9*25.00

0
15 16 17

1 Lê Thị Hạnh 73 85 179.8 LUC 179.8 179.8 0      8,990,000 1,582,240     1,798,000       26,970,000 0 39,340,240 0 39,340,240

2 Nguyễn Văn Ba 73 87 253.1 LUC 253.1 253.1 0    12,655,000 2,227,280     2,531,000       37,965,000 0 55,378,280 0 55,378,280

3

Nguyễn Văn Sáu 

(GCN Nguyễn Thị 

Thắng)

73 86 456 LUC 456 456 0    22,800,000 4,012,800     4,560,000       68,400,000 0 99,772,800 0 99,772,800

4 Nguyễn Tiến Lợi 73 483 438
NTS

(LUC)
438 438 0    21,900,000 3,328,800     4,380,000       65,700,000 0 95,308,800 0 95,308,800

5 Nguyễn Văn Xuân 73 484 420
NTS

(LUC)
420 420 0    21,000,000 3,192,000     4,200,000       63,000,000 0 91,392,000 0 91,392,000

1,746.9 1,746.9 1,746.9 0.0 87,345,000 14,343,120 17,469,000 262,035,000 0 381,192,120 0 381,192,120

Diện tích thu hồi (m2)

Tổng kinh phí

Bồi thường hỗ 

trợ (đồng)

Tổng

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

  PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƯ 

NHÀ VĂN HÓA THÔN ẢI, RỘC ĐÌNH THÔN CẢ, XÃ NGỌC THIỆN, HUYỆN TÂN YÊN                                                                                                                       

(Kèm theo Quyết định số …… /QĐ-UBND ngày ……../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân



Diện tích 

thu hồi đất 

của hộ (m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Số lao 

động 

được hỗ 

trợ

Mức hỗ trợ 

trên một lao 

động

Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3
Nguyễn Văn Sáu (GCN 

Nguyễn Thị Thắng)
648 453.6 456 1.0 1   3,500,000      3,500,000 

456 1        3,500,000 

Tỷ lệ

Tổng cộng

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 THỰC HIỆN DỰ ÁN XDCSHT CỤM 

DÂN CƯ NHÀ VĂN HÓA THÔN ẢI, RỘC ĐÌNH THÔN CẢ, XÃ NGỌC THIỆN, HUYỆN TÂN 

YÊN

ĐVT: đồng

Họ và tên
ST

T

Diện 

tích một 

định 

xuất 

(m
2
)

70% 

của 

Định 

xuất

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

(Kèm theo Quyết định số …… /QĐ-UBND ngày ……../11/2021 của UBND huyện Tân Yên)
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